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	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:           /BC-VPTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020


BÁO CÁO NHANH
 Công tác trực ban ngày 05/11/2020

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin Áp thấp nhiệt đới khẩn cấp (suy yếu từ cơn bão số 10)
Chiều 05/11, bão số 10 đã suy yếu thành Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), hồi 04h/05/11, vị trí tâm ATNĐ ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi đến Phú Yên, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: từ vĩ tuyến 12,0 đến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. 
Ngày 06/11, trên đất liền ven biển phía Nam Quảng Nam đến phía Bắc Phú Yên có gió giật cấp 6.
Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.
2. Tin bão gần biển đông (cơn bão Atsani)

Hiện nay, ở vùng biển phía Đông Bắc Philippin có một cơn bão (tên quốc tế Atsani) đang hoạt động, Hồi 01h00/06/11, vị trí tâm bão ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 123,0 độ Kinh Đông, cách đảo Ludông khoảng 290km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12.
Dự báo: Trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km, đến 01h/07/11, vị trí tâm bão ở khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 119,70 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành Áp thấp nhiệt đới.

3. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/04/11 đến 19h/05/11): khu vực Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) 92mm, Tam Trà (Quảng Nam) 114mm, Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 103mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 117mm.
- Mưa đêm (19h/05/11 đến 05h/06/11): khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, riêng khu vực Quảng Ngãi, Bình Định phổ biến từ 100 – 200mm, một số trạm lớn hơn như: Đức Phú (Quảng Ngãi) 265mm, Phổ Phong (Quảng Ngãi) 305mm, Đức Phong (Quảng Ngãi) 315mm, Hoài Sơn (Bình Định) 165mm, Ân Tín (Bình Định) 212mm.
Dự báo: Ngày và đêm 06/11, ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 250mm; Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Bắc Đắk Lắk và Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm.

4. Tin cảnh báo lũ, lũ quét sạt lở đất
Từ ngày 06-07/11, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có sông lên trên BĐ2; riêng các sông nhỏ ở Quảng Ngãi, Bình Định có khả năng lên mức BĐ3. 
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên. 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt: Cấp 1.

II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, TRỒNG TRỌT
1. Tàu thuyền
Theo báo cáo số 707/BC-CQTT của cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng: Đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 49.884 phương tiện/232.118 người, biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 10, ATNĐ để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, hiện không còn tàu hoạt động trong khu vực nguy hiểm.
2. Nuôi trồng thủy sản
Các địa phương từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đã tổ chức gia cố, di dời lồng bè và triển khai các biện pháp ứng phó với bão, ATNĐ, với 175.253 lồng, bè /11.967 ha (đặc biệt tại Phú Yên: 81.177/2.628ha, Khánh Hòa: 91.225/3.779ha). Tỉnh Phú Yên đã đưa toàn bộ 4.050 lao động trên các lồng bè lên bờ để đảm bảo an toàn.

3. Trồng trọt

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt, tình hình sản xuất khu vực duyên hải Nam Trung Bộ (Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) và Tây Nguyên:

- Lúa hè thu: cơ bản đã thu hoạch xong.

- Lúa mùa: đã thu hoạch 168.507ha (tăng 20.097ha, so với báo cáo nhanh ngày 04/11), còn 92.055ha chưa thu hoạch (duyên hải Nam Trung Bộ 51.067ha, Tây Nguyên 39.988ha), các địa phương đang tiếp tục đẩy nhanh việc thu hoạch các trà lúa đã chín.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Tình hình hồ chứa
a) Hồ chứa thủy lợi.
Theo báo của Tổng cục Thủy lợi, đến 17h ngày 5/11/2020, tình hình hồ chứa các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa như sau:

- 07 hồ đang xả tràn: hồ Kẻ Gỗ 10m3/s, Ngàn Trươi 85m3/s (Hà Tĩnh); Tả Trạch 161m3/s (Thừa Thiên Huế); Khe Tân 12m3/s, Thạch Bàn 10m3/s (Quảng Nam); Nước Trong 158m3/s, Định Bình 117,5m3/s (Bình Định).
- Khu vực Bắc Trung Bộ: 55 hồ hư hỏng; 41 hồ đang thi công.

- Khu vực Nam Trung Bộ: 26 hồ hư hỏng, 32 hồ đang thi công.
- Khu vực Tây Nguyên: 41 hồ hư hỏng; 43 hồ đang thi công.

b) Hồ chứa thủy điện.
Theo báo cáo của Bộ Công thương: có 203 hồ cập nhật thông tin, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Đông Nam Bộ giảm, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường, trong đó tình hình vận hành các hồ thuộc khu vực chịu ảnh hưởng bão,ATNĐ như sau: 

- Khu vực Tây Nguyên: Có 17 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, trong đó một số hồ có lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s) lớn như: ĐăkSrông 3A: 165/275; ĐăkSrông 3B: 147/295; Đray Hlinh 1: 135/380.

- Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ: Có 11 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn, trong đó một số hồ có lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s) lớn như: Sông Tranh 2: 71/438; Đăkdrinh: 60/67; Sông Ba Hạ: 200/605.

2. Tình hình đê điều: không thay đổi so với báo cáo ngày 04/11.
IV. CÔNG TÁC SƠ TÁN DÂN

Các tỉnh từ Quãng Ngãi đến Khánh Hòa đã rà soát, sơ tán dân trước khi bão, ATNĐ đổ bộ. Tổng số đã thực hiện sơ tán 3.393 hộ/13.167 người (KH 7.688 hộ/28.285 người), trong đó: Quảng Ngãi: 2.381 hộ/9.495 người (KH 1.019 hộ/ 3.855 người); Phú Yên: 1.012 hộ/2.989 người (KH 3.688 hộ/12.226 người); Khánh Hòa: 683 người (KH 1.872 hộ/7.916 người); Bình Định (KH 1.019 hộ/4.288 người).

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ BÃO SỐ 10
1. Trung ương

 - Các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ đã có các Công điện chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc, các địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến của bão số 10, ATNĐ và tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi sát diễn biến của bão, ANTĐ, phối hợp cùng các cơ quan, địa phương liên quan trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin, phục vụ tham mưu chỉ đạo điều hành.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên cập nhật, cung cấp các thông tin cảnh báo, hướng dẫn người dân ứng phó với bão, ATNĐ, mưa lũ.

2. Địa phương

- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã có Công điện gửi các Sở ngành, địa phương triển khai ứng phó với bão số 10 và tình hình mưa lũ sau bão (Trong đó tỉnh Bình Định đã thực hiện cấm biển từ 17h/03/11; tỉnh Phú Yên cấm biển từ 9h/04/11; tỉnh Khánh Hòa cấm biển từ 11h/04/11).
- Các địa phương chỉ đạo các lực lượng tiếp tục khắc phục hậu quả mưa, bão, giúp dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục giao thông, lưới điện, kiểm tra vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa; rà soát các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; thống kê, đánh giá thiệt hại; sẵn sàng ứng phó với bão, ATNĐ.
Tính đến 17h/5/11, đã khôi phục, cung cấp điện trở lại cho tất cả các tỉnh duyên hải Miền Trung từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên với tổng số là 1.044 xã. Hiện còn mất điện cục bộ tại 7 xã thuộc huyện Phước Sơn và Nam Trà My tỉnh Quảng Nam; Giao thông còn bị ắc tắc 3 xã huyện Phước Sơn; 36 điểm trường/4 huyện trẻ mầm non chưa đến trường  (Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Quế Sơn tỉnh Quảng Nam). 
VI. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO 
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 35/CĐ-TW ngày 02/11/2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT&TKCN về chủ động ứng phó bão số 10, suy yếu thành ATNĐ.
2. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ và tình hình mưa lũ, ban hành kịp thời các bản tin cảnh báo, dự báo sát với diễn biến thực tế nhất những nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất…
3. Kiểm tra, hướng dẫn và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản, khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập sâu, chia cắt, cô lập. 

4. Vận hành, bảo đảm an toàn công trình và hạ du các hồ đập thủy lợi, thủy điện đặc biệt đối với các hồ đập nhỏ, các hồ đập xung yếu.

5. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời triển khai công tác ứng phó và cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

6. Tiếp tục công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 9 và mưa lũ sau bão; giúp dân sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, khôi phục sản xuất ổn định cuộc sống.
7. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Atsani (gần biển Đông), thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực có khả năng bị ảnh để chủ động phòng tránh, sẵn sàng các phương án ứng phó khi có yêu cầu.
8. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo TWPCTT và Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo;

- Thành viên Ban Chỉ đạo;

- Văn phòng Chính phủ;

- Chánh VPTT;

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT. 
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



DỰ THẢO





Trưởng ca trực: 			Lê Minh Nhật


Trực ban 1: 			Nguyễn Minh Tuấn


Trực ban 2: 			Nguyễn Viết Hiến


Trực ban 3: 			Trần Việt Anh








Trực ban 3: 		Nguyễn Công Ánh








